
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG THI 

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ 178 

NGÀY THI: 12/01/2025 CẤP ĐỘ: AC PHÒNG THI: 807 SBD: 0001 – 0007 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 

NGÀY SINH 
SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1 17808600001 DO DUC THINH 2007 07 09 001207032798  

2 17808600002 DO THI LAN 2003 06 21 001303009890  

3 17808600003 HOANG DINH KIEN 1984 04 30 031084019904  

4 17808600004 NGUYEN THI TU TRINH 2005 09 23 046305000606  

5 17808600005 NGUYEN VAN TRUONG 1993 03 03 033093005557  

6 17808600006 PHAM THI HOI 1987 03 20 031187006877  

7 17808600007 TRINH VAN HIEU 1988 06 08 031088009093  

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 

Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 

Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 

Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG THI 

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ 178 

NGÀY THI: 12/01/2025 CẤP ĐỘ: DE PHÒNG THI: 811 SBD: 0001 – 0011 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 

NGÀY SINH 
SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1 17828600001 BUI THI VAN ANH 2002 05 19 034302003857  

2 17828600002 DUONG TUAN CUONG 2003 06 10 001203022717  

3 17828600003 LE THI HUONG 1992 10 20 038192038578  

4 17828600004 LUU DUC MANH 2006 07 09 030206001456  

5 17828600005 MAI THE THACH 1990 09 07 038090051718  

6 17828600006 NGUYEN KIM BAO UYEN 2005 06 01 048305003365  

7 17828600007 NGUYEN LE HONG NGOC 1994 10 23 079194001390  

8 17828600008 NGUYEN NGOC CHAU 1992 10 30 001192018234  

9 17828600009 NGUYEN THI DOAN 1994 07 30 033194007876  

10 17828600010 NGUYEN THI NGOC THAO 2005 11 24 075305004470  

11 17828600011 TRINH THI THU HOAI 2003 12 23 020303007947  

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 

Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 

Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 

Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG THI 

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT J.TEST 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI J.TEST SỐ 178 

NGÀY THI: 12/01/2025 CẤP ĐỘ: FG PHÒNG THI: 815 SBD: 0001 – 0005 
 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN 

NGÀY SINH 
SỐ GIẤY TỜ 

CÁ NHÂN 
CHỮ KÝ 

Năm Tháng Ngày 

1 17848600001 HOANG THI HA PHUONG 2006 01 01 033306001840  

2 17848600002 NGUYEN CONG MINH 1999 09 26 030099011867  

3 17848600003 NGUYEN THI TU 1998 02 28 027198007246  

4 17848600004 THACH THI NHAM 2000 08 06 015300003107  

5 17848600005 VO THI KHANH UYEN 2005 01 08 046305011015  

Số thí sinh có mặt: …………………………………….. 

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………….. 

Số thí sinh vi phạm quy chế: …………………………... 

Số thí sinh thay đổi thông tin: …………………………. 

 

Giám thị 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám thị 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


